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VN - INDEX 1,287.04  0.43%

HNX - INDEX 245.90  1.24%

DOW JONES INDUS 39,170.24  -1.00%

EURO STOXX 50 PR 5,042.00  -0.81%

CSI 300 INDEX 3,580.68  -0.42%

SJC (Ng.đ/Lượng) 81.500  0.49%

Quốc tế (USD/Oz) 2,280.70  1.25%

USD/VND (BQ LNH) 24.020  0.06%

DXY 104.79  -0.22%

EUR/USD 1.0767  0.33%

USD/JPY 151.47  -0.13%

USD/CNY 7.2326  0.02%

Dầu thô WTI (USD/th) 85.39  1.73%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Tư, ngày 03/04/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ UOB: Ít có khả năng NHNN tiếp tục cắt giảm lãi suất

▪ Ngân hàng Nhà nước nói gì về việc các ngân hàng thu phí tràn lan?

▪ Giá USD ngân hàng tăng vọt, đồng loạt vượt mốc 25.000 đồng

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ UOB: Triển vọng vẫn tích cực trong năm 2024

▪ 'CPI Q.I vẫn trong tầm kiểm soát'

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Lạm phát tại các nền kinh tế lớn châu Âu giảm xuống mức thấp trong 

nhiều năm

▪ NHTW Trung Quốc sắp có thay đổi lớn trong chiến lược?

▪ Bank of America: JPY sẽ giảm sâu nếu FED chần chừ hạ lãi suất

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) giảm 0.25% xuống còn 104.75. Đồng USD đã giảm vào thứ 3 sau khi đạt

mức cao nhất trong gần 5 tháng sau một báo cáo mới cho thấy cơ hội việc làm ở Mỹ giữ ổn định ở mức

cao hơn trong tháng 2. Cục điều tra dân số của Bộ Thương mại hôm qua cho biết, các đơn đặt hàng

mới cho hàng hóa của Mỹ đã phục hồi nhiều hơn dự kiến trong tháng 2, được thúc đẩy bởi nhu cầu về

máy móc và vận tải thương mại khi hoạt động sản xuất lấy lại thăng bằng.

➢ Giá vàng giao ngay tăng 1.2% lên 2,276.79 USD/Ounce. Giá vàng tăng ghi nhận mức đỉnh kỷ lục mới

vào ngày 02/04 khi nhà đầu tư mua vào tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông

leo thang, phần lớn bỏ qua USD mạnh hơn và kỳ vọng vào việc hạ lãi suất của Mỹ.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI tăng 1.72% lên 85.15 USD/thùng. Giá dầu tăng lên mức cao nhất kể từ tháng

10/2023 sau những mối đe doạ nguồn cung mới trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông và

cuộc tấn công của Ukraine vào một nhà máy lọc dầu lớn của Nga.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 04/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 04/2024
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Giá vàng - Tháng 04/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế
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UOB: Ít có khả năng NHNN tiếp

tục cắt giảm lãi suất

Báo cáo tăng trưởng kinh tế (KT) Việt Nam (VN) Q.I/2024 thực hiện bởi Bộ phận

Nghiên cứu thị trường và KT toàn cầu, UOB công bố mới đây nhận định: Trong

thời điểm hiện tại, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tiếp tục giữ lãi suất (LS) ổn

định. Với tốc độ hoạt động KT đang được cải thiện và triển vọng tăng trưởng tốt

hơn vào 2024, UOB nhận định: "Khả năng cắt giảm LS tiếp theo vẫn ở mức thấp

nhưng không nên loại trừ hoàn toàn". Theo Báo cáo, tỷ lệ lạm phát tăng nhanh

gần đây có thể khiến NHNN thận trọng hơn nữa trong bất kỳ thay đổi nào về LS 

chính sách. UOB nhận định: "NHNN sẽ duy trì LS tái cấp vốn ở mức hiện tại là

4,50%. Thay vì tiếp tục hạ LS với các hạn chế trong tính toán mức chặn dưới,

Chính phủ đã chuyển trọng tâm sang các biện pháp phi LS để hỗ trợ nền KT". 

Trong báo cáo cũng nêu rõ, 1 lĩnh vực trọng tâm là tăng trưởng tín dụng của hệ

thống ngân hàng (NH) vốn khá mờ nhạt vào đầu năm nay, với tổng tăng trưởng

tín dụng đạt 0,26% tính đến ngày 25/3, giảm mạnh sv tốc độ 1,99% cùng kỳ

2023. Theo UOB, nhu cầu tín dụng thấp là do nhiều nguyên nhân và có thể phải

cần 1 thời gian để trở lại trạng thái bình thường. Đồng thời, sự suy thoái của thị

trường bất động sản đã khiến số doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực bất động sản

7,7%, trong khi số DN mới thành lập trong lĩnh vực này 45% vào 2023.
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NHNN nói gì về việc các ngân

hàng thu phí tràn lan?

Theo Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN, việc thu phí dịch vụ (DV) thanh toán được

quy định tại Luật tổ chức tín dụng (TCTD) 2010. Theo đó, TCTD được quyền ấn

định và phải niêm yết công khai mức LS huy động vốn, mức phí cung ứng DV 

trong hoạt động kinh doanh của TCTD. TCTD và khách hàng có quyền thỏa

thuận về LS, phí cấp tín dụng trong hoạt động NH theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hoạt động NH có diễn biến bất thường, để bảo đảm an toàn cho hệ

thống, Thống đốc NHNN quy định cơ chế xác định LS, phí trong hoạt động kinh

doanh của TCTD… Theo Thông tư 19/2016/TT-NHNN về hoạt động thẻ NH (đã

sửa đổi, bổ sung), tổ chức phát hành thẻ thu phí theo biểu phí DV thẻ của tổ chức

mình và không được thu thêm bất kỳ loại phí nào ngoài biểu phí đã công bố.

Biểu phí DV thẻ phải nêu rõ các loại phí, mức phí áp dụng cho từng loại thẻ và

DV thẻ. Đặc biệt, biểu phí này phải phù hợp với quy định của pháp luật, được

niêm yết công khai và phải cung cấp cho chủ thẻ trước khi sử dụng và khi có sự

thay đổi. Các hình thức thông báo và cung cấp thông tin về phí cho chủ thẻ phải

được quy định cụ thể trong hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ. Thời gian từ khi

thông báo đến khi áp dụng các thay đổi về phí tối thiểu là 7 ngày và phải được

quy định cụ thể trong hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ". Ngoài ra, quy định

hiện hành yêu cầu hợp đồng phát hành, sử dụng thẻ phải có nội dung về quy

định về phí (các loại phí, các thay đổi về phí); quyền và nghĩa vụ của các bên;...
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Giá USD ngân hàng tăng vọt,

đồng loạt vượt mốc 25.000 đồng

Ngày 2/4, tỷ giá USD tại NH đồng loạt tăng mạnh. Tại NH lớn dẫn đầu thị phần giao

dịch ngoại tệ, giá USD đã vượt mốc 25.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Cụ

thể, tại Vietcombank, giá USD đang được niêm yết ở mức 24.690-25.030 đồng,

60 đồng sv ngày 1/4. Trên thị trường tự do, giá USD #50 đồng, hiện giá mua

vào phổ biến ở mức 25.400 đồng, giá bán ra #25.500 đồng. Tỷ giá trung tâm do

NHNN công bố ngày 2/4 ở mức 24.005 đồng/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá sàn và

tỷ giá trần áp dụng cho các NH thương mại là 22.805-25.205 đồng. Trên thị trường

quốc tế, chỉ số DXY đo lường sức mạnh USD sv các đồng tiền chủ chốt hồi phục

mạnh lên trên mốc 105 điểm, cao nhất trong 4 tháng. Trong báo cáo phân tích gần

đây, MBS cho rằng, mặc dù tỷ giá tiếp tục xô đổ kỷ lục nhưng tỷ giá có thể sẽ sớm

đảo chiều trong các tháng tới dựa trên những yếu tố tích cực: (i) Chính phủ đã có

những chỉ đạo kiểm soát để bình ổn thị trường vàng; (ii) Giới đầu tư đang kỳ vọng

FED sẽ giảm LS 3 lần trong 2024; (iii) Những yếu tố vĩ mô tích cực sẽ hỗ trợ như

thặng dư thương mại tích cực, dòng vốn FDI và du lịch phục hồi mạnh mẽ. Sự ổn

định của môi trường vĩ mô nhiều khả năng sẽ được duy trì và cải thiện hơn nữa sẽ

là cơ sở để ổn định tỷ giá trong 2024.
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UOB: Triển vọng vẫn tích cực

trong năm 2024

Theo Báo cáo tăng trưởng KT VN Q.I của UOB, GDP thực tế của VN 5,66% sv 

cùng kỳ trong Q.I/2024, kéo dài mức 6,72% sv cùng kỳ trong Q.IV/2023 và vượt

xa mức 3,41% trong Q.I/2023, đây là kết quả Q.I tốt nhất trong 2020-2023. Kết

quả khả quan vào đầu 2024 tạo ra tín hiệu tích cực cho thời gian còn lại của năm

nay, sau năm 2023 đầy thử thách. Với kết quả hoạt động Q.I đạt được như kỳ vọng

và tạo ra khởi đầu tích cực cho năm, triển vọng 2024 vẫn tích cực mặc dù các rủi ro

vẫn còn hiện hữu, bao gồm xung đột giữa Nga-Ukraine, Israel-Hamas có thể làm

gián đoạn hoạt động thương mại và thị trường năng lượng/hàng hóa toàn cầu. Tuy

nhiên, sự phục hồi nhu cầu ngành bán dẫn, tăng trưởng ổn định ở Trung Quốc và

khu vực cũng như việc các NH trung ương (NHTW) lớn có thể nới lỏng CSTT trong

2024 sẽ hỗ trợ cho triển vọng này. UOB giữ nguyên dự báo tăng trưởng của VN là

6% cho 2024 sv mục tiêu tăng trưởng từ Chính Phủ là 6,0-6,5%. Một động lực

chính dẫn đến kết quả tăng trưởng mạnh mẽ trong Q.I là hoạt động ngoại thương,

với xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ 2021, được thúc

đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm như điện tử và điện thoại. Doanh

số ngành bán dẫn tăng lên kể từ giữa 2023 cho thấy, xu hướng này có thể tiếp tục

trong các quý tới. Nối dài đà tăng trong 2023, dòng vốn FDI tiếp tục duy trì mạnh

mẽ trong Q.I. Dòng vốn FDI đăng ký đạt 6.2 tỷ USD, 13,4% sv cùng kỳ, sv mức

5,4 tỷ USD trong Q.I/2023. Dòng vốn FDI thực hiện lên tới 4,6 tỷ USD trong Q.I,

cao hơn 6% sv cùng kỳ, sv 4,3 tỷ USD trong Q.I/2023.
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'CPI Q.I vẫn trong tầm kiểm soát' Sau khi tăng mạnh vào tháng 2 (3,98%), CPI tháng 3 đã quay đầu 0,23% sv 

tháng 2. Vụ trưởng Vụ Thống kê giá cho biết, theo quy luật tiêu dùng, nhu cầu của

người dân giảm sau dịp Tết Nguyên đán khiến giá cả hàng hóa và dịch vụ thiết yếu

trên thị trường giảm theo, đặc biệt là lương thực, thực phẩm. Tính chung, CPI Q.I 

3,77% sv cùng kỳ 2023. Tuy nhiên, do giá lương thực, xăng dầu, giá dịch vụ y tế

và giá dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được

loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản. Vì vậy, trong Q.I, lạm phát cơ

bản BQ 2,81% sv cùng kỳ 2023. “Với tốc độ tăng này, có thể nói, CPI BQ trong

Q.I ở mức 3,77% vẫn đang trong tầm kiểm soát”… Theo đại diện VEPR, trong Q.I,

KT trong nước đã có nhiều điểm sáng về sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và thu

hút FDI,…tạo ra kỳ vọng mục tiêu tăng trưởng GDP sẽ đạt, thậm chí vượt mục tiêu

đề ra. Điều này cũng tạo ra áp lực cho lạm phát. “Các chương trình hỗ trợ phục hồi

KT, giải ngân vốn đầu tư công của Chính phủ dự kiến cũng sẽ gây áp lực lên mặt

bằng giá trong thời gian tới.”… Trên cơ sở tình hình thị trường trong nước Q.I, đánh

giá tình hình thế giới và phân tích các yếu tố tác động tới lạm phát thời gian tới,

Tổng cục Thống kê xây dựng 3 kịch bản lạm phát 2024 tương ứng với CPI BQ năm

lần lượt là 3,8%; 4,2% và 4,5%. Về giải pháp, kiến nghị Ban chỉ đạo điều hành giá

của Chính phủ chủ trì, chỉ đạo bộ, ban, ngành xây dựng và báo cáo các phương án

tăng giá các mặt hàng thiết yếu với mức độ tăng và thời điểm cụ thể. Đồng thời, cần

sớm có phương án, lộ trình điều chỉnh giá đầy đủ, đồng bộ, thống nhất giữa các

mặt hàng để tránh bị động trong ban hành và thực thi chính sách về giá.
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Lạm phát tại các nền kinh tế lớn

châu Âu giảm xuống mức thấp

trong nhiều năm

Theo Destatis, trong tháng 3/2024, lạm phát tại Đức tiếp tục giảm, xuống 2,2%,

mức thấp nhất kể từ tháng 4/2021. Lạm phát lõi ở mức 3,3%. Trước đó, trong tháng

1 và tháng 2/2024, lạm phát lần lượt ở mức 2,9% và 2,5%. Chuyên gia KT Timo

Wollmershäuser của Viện nghiên cứu KT Ifo nhận định, lạm phát tại Đức đang tiếp

tục giảm và có khả năng giảm xuống dưới mức 2% trong mùa Hè tới. NHTW châu

Âu được kỳ vọng sẽ sớm hạ LS, tạo điều kiện tốt hơn cho hoạt động đầu tư, kinh

doanh của DN. Ngày càng ít DN có kế hoạch tăng giá hàng hóa, đặc biệt trong các

lĩnh vực như bán lẻ, ẩm thực, xây dựng. Trong khi đó, cũng tại châu Âu, CPI tại

Anh đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua, sau khi các nhà bán lẻ

giảm giá thực phẩm, quần áo và đồ điện, trong bối cảnh người tiêu dùng nước này

thắt chặt chi tiêu do khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Hiệp hội Bán lẻ Anh công bố

ngày 2/4 cho biết, CPI của nước này trong tháng 3 1,3% sv cùng kỳ 2023, thấp

hơn mức 2,5% trong tháng 2/2024. Đây cũng là mức tăng thấp nhất kể từ tháng

12/2021, khi CPI 0,8%, đồng thời là lần đầu tiên trong hơn 2 năm chỉ số này tăng

ở mức dưới 2%. Số liệu cập nhật cũng cho thấy, lạm phát phi thực phẩm giảm từ

mức 1,3% trong tháng 2 xuống còn 0,2% trong tháng 3, trong khi lạm phát thực

phẩm giảm từ 5% xuống 3,7%,.. Thị trường tài chính Anh đang kỳ vọng NHTW Anh

sẽ cắt giảm LS ngay từ tháng 5 hoặc tháng 6 sau khi lạm phát trong tháng 4 được

dự báo sẽ giảm xuống dưới mức mục tiêu 2% của NHTW Anh.
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NHTW Trung Quốc sắp có thay

đổi lớn trong chiến lược?

Trong 1 bài phát biểu đáng chú ý, Chủ tịch Trung Quốc (TQ) đã kêu gọi các NH 

thương mại Nhà nước đẩy mạnh giao dịch trái phiếu chính phủ (TPCP) để kiểm soát

thanh khoản trong thị trường. Đây là 1 chiến lược đã được FED và các NHTW lớn

trên thế giới triển khai mạnh mẽ trong nhiều năm qua. Thực tế, bài phát biểu này đã

được thực hiện vào tháng 10/2023 nhưng gần đây được đăng tải lại trên 1 bài báo. 

Trong bài phát biểu này, Chủ tịch TQ kêu gọi NHTW TQ (PBoC) "dần dần tăng

mua bán TPCP" trên thị trường mở. Điều này khiến 1 số nhà giao dịch tin rằng

PBoC sắp có sự thay đổi lớn trong chiến lược. Một nhà nghiên cứu tại Viện Tài

Chính và Phát triển Quốc gia cho biết: "Các NHTW khác trên thế giới thường sử

dụng TPCP, hoặc tín dụng Chính phủ, làm cơ sở để phát hành tiền". Đây là 1 lộ

trình cần thiết để NHTW và hệ thống tiền tệ TQ phù hợp hơn với thời hiện đại. 

Những bình luận mơ hồ từ nhà lãnh đạo TQ khiến 1 số nhà giao dịch tin rằng, TQ 

có thể đang xem xét công cụ nới lỏng định lượng, tức mua TPCP và các tài sản

khác để giảm lợi suất trái phiếu và thúc đẩy hoạt động KT. Chiến lược này lần đầu

tiên được NHTW Nhật Bản áp dụng cách đây hơn 2 thập kỷ và sau đó, FED và các

NHTW khác cũng sử dụng trong các cuộc khủng hoảng 2008-2009 và giai đoạn

Covid-19. Trong bối cảnh KT TQ còn khó khăn, nhiều chuyên gia kêu gọi Chính

phủ cân nhắc các chính sách quyết liệt để hỗ trợ 1 số lĩnh vực, như bất động sản.

Trước đó, PBoC đã sử dụng các chương trình cho vay có mục tiêu để hỗ trợ KT…
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Bank of America: JPY sẽ giảm 

sâu nếu FED chần chừ hạ lãi suất

Theo nhà phân tích tiền tệ cấp cao của Bank of America, dù NHTW Nhật Bản (BoJ)

can thiệp thì JPY khó có thể tăng giá. JPY nhiều khả năng sẽ chỉ tăng trở lại khi

FED bắt đầu nới lỏng CSTT trong 2024. JPY đã chạm mức thấp nhất hơn 3 thập kỷ

vào tuần trước và đang dao động #152 JPY/USD. Nhiều chuyên gia cho rằng,

chính phủ Nhật Bản sẽ hành động khi JPY giảm xuống mức đó. Trong cuộc phỏng

vấn với Bloomberg Television, vị chuyên gia này cho biết: “rất có thể” BoJ sẽ can

thiệp để nâng giá JPY nhưng hầu như không có tác dụng. Dự đoán JPY sẽ tăng

lên 142 JPY/USD nếu FED giảm LS như thị trường kỳ vọng. Quan điểm của ông

tương đồng với các chiến lược gia khác, những người cho rằng bất kỳ động thái can

thiệp nào từ BoJ chỉ mang lại sự hỗ trợ ngắn hạn cho JPY. Hiện tại, JPY đã xuống

thấp hơn mức từng khiến các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản phải can thiệp

thị trường vào 2022. Gần đây, nhiều quan chức chính phủ phải lên tiếng cảnh báo

chống lại hành vi đầu cơ. Từ đầu năm 2024 đến nay, JPY đã mất giá 7%, trở thành

1 trong các đồng tiền giao dịch kém nhất trong G7. Triển vọng của JPY phụ thuộc

vào lộ trình nới lỏng chính sách của FED do chênh lệch LS giữa Mỹ và Nhật Bản

quá lớn, khiến tài sản của Nhật Bản trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu

tư. Hiện các nhà giao dịch kỳ vọng FED sẽ hạ LS #65 bps trong 2024, giảm mạnh

sv 150 bps mà họ dự kiến vào đầu năm. Kết thúc cuộc họp tháng 3, FED vẫn giữ

kế hoạch giảm LS 3 lần trong 2024 nhưng không tiết lộ thời điểm hành động cụ thể. 

LS chuẩn tại Mỹ đang nằm trong phạm vi 5,25-5,5%, cao nhất trong hơn 22 năm.

Trong khi đó, BoJ chỉ vừa nâng LS lên khỏi mức âm tại cuộc họp gần nhất.
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2024 2024

World Bank 2,4% 2,4%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 2,9% 3,0%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5%

ADB 6,0%

OECD 5,9%

IMF 5,8%

UOB 6,0%

HSBC

Standard Chartered Bank 6,7%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,ctrl-
state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính - Ngân hàng https://vietstock.vn/2024/04/ngan-hang-nha-nuoc-noi-gi-ve-viec-cac-ngan-hang-thu-phi-tran-lan-757-1172297.htm
https://cafef.vn/gia-usd-ngan-hang-tang-vot-dong-loat-vuot-moc-25000-dong-188240402152523121.chn
https://cafef.vn/uob-it-co-kha-nang-nhnn-tiep-tuc-cat-giam-lai-suat-188240402103819823.chn

Tin Kinh tế Việt Nam https://vietstock.vn/2024/04/uob-trien-vong-van-tich-cuc-trong-nam-2024-761-1171829.htm
https://vietnambiz.vn/cpi-quy-i-van-trong-tam-kiem-soat-2024330125426299.htm

Tin Kinh tế quốc tế https://vietnambiz.vn/lam-phat-tai-cac-nen-kinh-te-lon-chau-au-giam-xuong-muc-thap-trong-nhieu-nam-
202442211135911.htm
https://vietnambiz.vn/bank-of-america-dong-yen-se-giam-sau-neu-fed-chan-chu-ha-lai-suat-202442225431121.htm
https://vietstock.vn/2024/04/nhtw-trung-quoc-sap-co-thay-doi-lon-trong-chien-luoc-775-1172502.htm
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